
                   KẾ  HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT
Chủ đề nhánh 1: Em yêu cây xanh:   Từ ngày 30 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 năm 2024

Nội dung Thời 
gian Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ, 
chơi

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, nhắc trẻ tự cất 
Trò chuyện với trẻ về tết và mùa xuân, cho tre xem hình ảnh về cây xanh, 
Xem tranh ảnh về cây cối vườn cây ăn quả.

Thể dục 
sáng

80 – 90 
phút

* Nội dung
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay: 2 tay dang ngang 2 bên, 
đưa lên cao
- Lưng, bụng, lườn: 2 tay ra 
trước, quay người sang trái, sang 
phải
- Chân: Bước lên phía trước, 
bước sang ngang

* Mục tiêu
-  Trẻ thực hiện được đúng các động 
tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.
* Chuẩn bị:
- Sân tập, vị trí tập của trẻ trên sân 
trường

Hoạt động 
học

30-40 
phút

THỂ DỤC
Bật xa 20 – 25Cm

TC: Bắt bướm

VĂN HỌC
Cây dây leo 

Hoạt động 
chơi ngoài 

trời

30-40 
phút

- QS: Cây hoa lan ý; lá cây hoa lan ý, Bông hoa lan ý , Dạo chơi sân trường
- TCVĐ:  Gieo hạt - Bỏ giẻ; Chó sói xấu tính - Kéo cưa lừa xẻ; Trời mưa –
- Chơi với thiết bị chơi ngoài trời, Chơi với các vật liệu thiên nhiên

Chơi, Hoạt 
động ở các 

góc

40-50 
phút

* Nội  dung
- XD: chợ xuân
- PV: Bán hàng, cửa hàng ăn 
uống
- Góc sách truyện: Xem 
tranh về tết và mùa xuân
- Góc TN: Chăm sóc cây, 
tưới nước, nhổ cỏ cho cây, 
nhặt lá khô

* Mục tiêu
- Biết cùng chơi với các bạn trong các trò 
chơi theo nhóm nhỏ.
- Biết XD khu vui chơi dưới sự giúp đỡ 
của cô
- Biết bán hàng,Nấu ăn, cho em ăn, thích 
xem sách truyện về tết và mùa xuân 
- Chăm sóc cây, lau lá cây
- TVTV: trẻ hiểu và nói được từ “ Cắm 
hoa”

Ăn trưa 60-70 
phút

- Trẻ  rửa tay bằng xà phòng, rửa đúng thao tác
 - Cô chia ăn giới thiệu món ăn,  nhắc trẻ mời cô, bạn

Ngủ trưa 140-150 
phút

- Chuẩn bị phòng ngủ kê giường, gối cho trẻ giữ khoảng cách nhắc trẻ đi 
vệ 
- Cho trẻ nghe các bài dân ca, ngủ đúng giờ, cô theo dõi giấc ngủ của trẻ.

Ăn bữa 
phụ

20-30 
phút

Nhắc trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, chia đồ ăn phụ 
cho trẻ.

Chơi,  hoạt 
động theo 

ý thích

70-80 
phút

- Học đàn
- Chơi theo ý thích
- Bình cờ

- Học Kismat
- TCM: Cây nào lá ấy
- Chơi theo ý thích
- Bình cờ

Trả trẻ 60-70
Phút

- Cô cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc, trẻ tự cất đồ dùng đồ chơi, vệ 
sinh cá nhân trẻ 



Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 5 Tuần, từ ngày 30/12 đến ngày 14/2  năm 2025
GV dạy:   Sáng: Phạm Thị Nhàn                                Chiều: Quàng Thị Tính

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

 đồ dùng cá nhân. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ ở nhà. 
- Cho trẻ chơi tự do tại các góc. Điểm danh.
- Trò chuyện với trẻ về ATGT: Khi ngồi trên xe máy phải ngồi ngay ngắn không quay ngang, 
quay ngửa.
* Tổ chức hoạt động:  
- Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn, đi các kiểu đi thường, đi nhanh, chạy chậm, chạy 
nhanh, chạy chậm, đi nhanh, đi thường, chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình 2 hàng 
ngang.
- Trọng động: Tập các động tác theo sự hứơng dẫn của cô theo nhạc bài hát “ Lý cây xanh”. 
Mỗi động tác tập 2 lần 4 nhịp
- Hồi tĩnh: Đi  nhẹ nhàng 3 - 4 phút
- Cho trẻ ca múa hát tập thể  ( Thứ 3, 5)

Nghỉ tết dương lịch

LQV TOÁN

So sánh cao - thấp

TẠO HÌNH

Vẽ Cây xanh

Dung dăng dung dẻ;  Mèo và chim sẻ  - Bắt bướm ; Người làm vườn - gieo hạt.

* Dồ dùng học liệu
-Khối gỗ, nút nhựa, cây 
xanh, cây đào, mai, cây hoa
- Bộ đồ chơi bán hàng, nấu 
ăn... 
- Tranh truyện, sách về về 
tết và mùa xuân
- chậu nước, giẻ lau

* Tổ chức hoạt động 
- Cô trò chuyện về chủ đề, giới thiệu các góc chơi, ND chơi.
- Cho trẻ chọn góc chơi, cài thẻ vào góc chơi, tự lấy đồ chơi ra 
chơi. - Cô đến từng nhóm chơi đóng vai chơi cùng trẻ
- Cô nhắc trẻ chơi vui vẻ hòa đồng với nhau trong nhóm. Cô 
gợi ý để trẻ giao tiếp với nhau thể hiện  vai chơi trong nhóm 
với nhau. Cho trẻ tự nhận xét bạn chơi. 
- Cô nhận xét chung. Cho trẻ cất đồ chơi.

 Kê bàn ghế cho trẻ ngồi giữ khoảng cách. 

Trò chuyện với trẻ về một số loại rau, củ, quả trẻ thường được ăn.Thu đồ dùng gọn  Nhắc trẻ 
trật tự khi ngủ
- Khi trẻ dậy cho trẻ dậy dần dần, hát 1 bài trẻ thích, cất gối chăn, rửa mặt...

- Trò chuyện với trẻ biết gọi tên các món ăn của dân tộc mình trong ngày tết
- Nhắc nhở trẻ trật tự, giũ vệ sinh khi ăn uống
- LQKTM: Cây dây leo
- Nối tranh cây và MT 
sống
- TCTV: Môi trường sống

- Giải câu đố về các loại rau, 
củ, quả- Chơi theo ý thích
- Bình cờ

- Văn nghệ cuối tuần
- Chơi theo ý thích
- Nêu gương cuối tuần

- Nhắc trẻ  chào cô, chào bạn, cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp,  kết hợp 
cùng cô để chăm sóc  giáo dục trẻ.

                         



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT 
Chủ đề nhánh 2: Một số loại hoa      Từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 10 tháng 1 năm 2025

Nội dung Thời 
gian Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ, 
chơi

- Cô đón trẻ đo nhiệt độ, cho trẻ sát khuẩn tay nhắc trẻ đeo khẩu 
trang
 quen thuộc. Cho trẻ xem tranh ảnh các bài hát về chủ đề nhánh. 
 - Cho trẻ chơi tự do tại các góc. Điểm danh.

Thể dục 
sáng

80 – 90 
phút

* Nội dung
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay: 2 tay dang ngang 2 bên, 
đưa lên cao
- Lưng, bụng, lườn: 2 tay ra 
trước, quay người sang trái, 
sang phải
- Chân: Bước lên phía trước, 
bước sang ngang

* Mục tiêu
-  Trẻ thực hiện được đúng các 
động tác trong bài thể dục theo 
hiệu lệnh.
* Chuẩn bị:
- Sân tập, vị trí tập của trẻ trên 
sân trường

Hoạt động 
học

30-40 
phút

THỂ DỤC
Đi trong đường hẹp

TC: Máy bay

KPKH
Trò chuyện về một số loại hoa

Hoạt động 
chơi ngoài 

trời

30-40 
phút

- Quan sát : Cây rau bắp cải, cây rau su hào, cây cần tây, dạo chơi 
ngoài trời
T/C: Bóng tròn to - Trời mưa; Đuổi bóng - kéo cưa lừa xẻ 
- Chơi với thiết bị chơi ngoài trời, Chơi với các vật liệu thiên nhiên

Chơi, Hoạt 
động ở các 

góc

40-50 
phút

* Nội  dung
- XD: Nông trại rau
- PV: Gia đình, Phòng khám 
- NT: Làm bộ sưu tập
 Phân laoij hoa cánh tròn, cánh 
dài
- TN: Chăm sóc cây.

* Mục tiêu
- Trẻ biết tự lựa chọn gài thẻ vào 
góc chơi. Biết phối hợp các 
nguyên vật liệu để xây nông trại 
rau,… biết phân khu hợp lý.
- Biết lấy và cất đồ dùng theo 
yêu cầu

Ăn trưa 60-70 
phút

- Trẻ rửa tay bằng xà phòng, rửa đúng thao tác;  Trò chuyện với 
trẻ về
- Cô chia ăn giới thiệu món ăn,  nhắc trẻ mời cô, bạn
- Kê bàn ghế cho trẻ ngồi giữ khoảng cách

Ngủ trưa 140-150 
phút

- Chuẩn bị phòng ngủ, kê giường, gối, nhắc trẻ đi vệ sinh
- Cho trẻ nghe các bài dân ca, ngủ đúng giờ, cô theo dõi giấc ngủ 
của trẻ.

Ăn bữa 
phụ

20-30 
phút

Nhắc trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, chia đồ 
ăn phụ cho trẻ.

Chơi,  hoạt 
động theo 

ý thích

70-80 
phút

- Đọc đồng dao: Trồng đậu trồng cà
- Chơi theo ý thích
- Bình cờ

- TCM: Ngửi và đoán
- Làm tranh về hoa
- Chơi theo ý thích
- Bình cờ

Trả trẻ 60-70
Phút

- Dạy thơ “ Bắp cải xanh”. Cô cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc, 
trẻ tự cất đồ dùng đồ chơi, vệ sinh cá nhân trẻ



Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 5 Tuần, từ ngày 30 /12  đến ngày 14/2  năm 2025
GV dạy:   Sáng: Quàng Thị Tính                      Chiều: Vũ Thị Lan

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Trẻ chào cô, chào bố mẹ,nhắc trẻ tự cất đồ dùng cá nhân. Trò chuyện với trẻ về một số loại 
rau. Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và  sức khỏe của trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về ATGT: Đi sát lề đường bên tay phải.

* Tổ chức hoạt động:
- Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn, đi các kiểu đi thường, đi nhanh, chạy chậm, chạy 
nhanh, chạy chậm, đi nhanh, đi thường, chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình 2 hàng 
ngang.
- Trọng động: Tập các động tác theo sự hứơng dẫn của cô theo nhạc bài hát “ Lý cây xanh”. 
Mỗi động tác tập 2 lần 4 nhịp
- Hồi tĩnh: Đi  nhẹ nhàng 3 - 4 phút
- Cho trẻ ca múa hát tập thể theo lời bài hát '' Lý cây bông'' ( Thứ 3, 5)

   
TẠO HÌNH
Xé dán hoa

VĂN HỌC
Truyện: Hoa mào gà 

              ÂM NHẠC
NDTT - DH Màu hoa 

NDKH – NH. Lý cây bông
T/c: Âm thanh ở đâu 

                               
Bắt bướm - Lộn cầu vồng; trời mưa - Dung dăng dung dẻ; Bắt bướm - chuyền bóng

* Đồ dùng học liệu:
- Khối gỗ, nút nhựa, cây,khối 
gỗ, gạch, các loại  cây rau 
- Bộ đồ chơi  gia đình, bác sỹ
-Tranh tô màu, sáp màu, đất 
nặn, nước, giẻ lau....

* Tổ chức hoạt động 
- Cô trò chuyện về một số loại rau, giới thiệu các góc chơi, nội 
dung chơi.
- Cho trẻ chọn góc chơi, cài thẻ vào góc chơi, tự lấy đồ chơi ra 
chơi. Cô đến từng nhóm chơi đóng vai chơi cùng trẻ
- Cô nhắc trẻ chơi vui vẻ hòa đồng với nhau trong nhóm. Cô 
gợi ý để trẻ giao tiếp với nhau thể hiện  vai chơi trong nhóm 
với nhau. Cho trẻ tự nhận xét bạn chơi. Cô nhận xét chung. 
Cho trẻ cất đồ chơi.

các loại thực phẩm từ rau, củ, quả. Nhắc trẻ ăn uống gọn gàng vệ sinh, không nói chuyện, 
cười đùa ăn xong lau miệng, uống nước xúc miệng

- Trò chuyện với trẻ, về ăn uống vệ sinh, không ăn thức ăn để lâu, có mùi ôi thiu, mốc.. và 
một số bệnh liên quan đến tiêu chảy
- Khi trẻ dậy cho trẻ dậy dần dần

Nhắc nhở trẻ ăn hết suất 

- Ôn thơ: Bắp cải xanh
- Chơi theo ý thích
- Bình cờ

- Làm vở toán
- Chơi theo ý thích
- Bình cờ 

- Văn nghệ cuối tuần
- Chơi theo ý thích
- Nêu gương cuối tuần

- Nhắc trẻ  chào cô, chào bạn, cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp,  kết hợp 
cùng cô để chăm sóc  giáo dục trẻ.
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